
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4
Nguyễn Thanh Tùng 11A6 11A6 11A6 11A6

Nguyễn Thị Mai Phương 11A4 11A4 11A4 11A4

Dương Thị Ngân Hoa 12A10 10A11 10A2 10A1 10A1 12A5 12A5 12A5 10A11 10A11 10A1 12A10 12A10 10A2 10A2

Đoàn Trọng Quyền 12A2 12A2 11A12 11A12 12A6 12A6 12A11 12A11 12A11 11A12 11A12 12A2 12A6

Nguyễn Hùng 10A12 10A12 10A5 10A12 10A8 12A4 12A4 10A10 10A5 10A5 12A4 10A8 10A8 10A10 10A10

Nguyễn Thị Hoài An 11A2 11A2 12A9 12A9 12A9 11A11 11A11 11A2 11A2 11A11 11A11 11A2

Lê Thị Thanh Vân 10A6 12A8 12A7 12A7 10A6 10A6 12A3 12A3 12A3 10A3 12A7 12A8 12A8 10A3 10A3

Huỳnh Thị Hạnh Dung 11A7 11A7 11A9 11A10 11A10 11A9 11A1 11A7 11A9 11A9 11A1 11A1 11A10 11A7 11A1 11A10

H Buôl Êban 11A5 11A3 11A3 12A12 11A3 11A8 11A5 11A8 11A8 11A3 12A12 12A12 11A5 11A5 11A8

Trương Thị Bích Lư 10A7 10A9 12A1 10A7 10A7 10A4 10A4 12A1 12A1 10A4 10A9 10A9 10A7

Đỗ Văn Phong 10A10

Nguyễn Huy Liễu 10A5 12A12 12A10 10A11 12A10 12A5 12A5 12A11 12A12 12A11 10A6

Nguyễn Văn Thoại 12A6 12A8 11A8 12A4 11A5 11A1 11A6 12A5 12A1 11A7 11A2 12A8

Đỗ Thị Thu Hiền 12A8 12A4 12A7 12A8 11A5 11A1 12A1 11A4 12A4 12A1 12A7 11A4

Đặng Thị Thiện 12A9 12A3 12A2 12A6 10A10 10A8 12A9 12A6 10A7 10A9 12A2 12A3 12A9

Phạm Thị Thu Trang 10A1 10A2 11A2 10A12 11A3 10A3 11A12 11A6 10A4 11A8 11A11 11A9 10A12

Trần Thị Thương 11A10 11A7

Nguyễn Tiến Cường 10A11 10A1 10A2 10A6 10A5 10A4 10A3 10A7

Nguyễn Thị Hằng 12A10 11A4 10A12 11A11 12A7 11A3 12A9 12A11 11A12 10A8 12A2 12A3 10A9 12A12 11A9 11A10

Phạm Nhật Cường 12A10 12A12 10A8 10A10 10A11 10A8 10A12 12A11 12A9 10A7 10A9 10A7 10A12 10A10 10A11 10A9

Phan Thị Thanh Bình 12A4 11A11 11A9 11A6 11A8 12A8 12A2 12A3 12A1 12A7 11A10 11A12 12A5 12A6 11A7

Y Set Niê 10A1 10A2 10A6 10A4 11A2 11A4 11A3 10A3 10A6 11A1 10A5 10A2 10A3 10A5 10A4 10A1 11A5

Lê Văn Tiến 10A10 12A2 12A2 12A2 12A2 10A10 10A10 10A10 12A2

Nguyễn Văn A

Ngô Hữu Viễn 10A2 10A3 10A1 10A1 10A3 10A3 12A8 12A8 10A3 10A1 10A2 10A2 12A8 12A8 10A2 10A1 12A8

Nguyễn Thị Thanh Hải 12A7 12A12 10A12 12A7 12A12 12A12 12A12 12A7 10A12 10A12 12A7 12A7 10A12 12A12 12A12

Nguyễn Hoài Sang 11A4 11A1 11A1 11A4 11A4 11A1 10A4 10A4 11A1 11A4 11A1 11A4 11A1

Lê Thị Kim Phương 11A2 11A2 12A11 12A11 11A2 11A5 11A5 11A5 11A5 12A11 12A11 11A2 12A11 11A2 11A5 11A5

Nguyễn Thị Thu Ba 12A9 12A9 10A6 10A5 11A8 12A9 12A9 10A6 11A8 11A8 10A5 12A9 11A8 11A8 11A8

Hồ Thanh Tùng 10A11 10A11 12A4 10A6 10A6 12A4 10A6 10A6 12A4 12A4 10A11 10A11 12A4 10A11

Hoàng Phước Quang 11A9 12A6 12A6 11A9 11A9 10A2 10A2 11A9 10A1 10A1 12A6 12A6 12A6 11A9 12A6

Trần Duy Thảo 11A6 11A10 11A10 12A3 11A6 12A3 12A3 11A10 11A6 11A6 12A3 11A10 12A3 11A10 11A6 12A3

Lê Thị Là 10A7 10A4 11A3 10A8 10A8 10A4 11A3 10A7 11A3 10A8 10A4 10A4 11A3 11A3 10A7 10A7 10A8

Nguyễn Thị Vi Phượng 12A5 12A5 11A7 11A7 12A5 12A5 11A7 11A7 10A3 10A3 11A7 12A5 11A7

Trần Thị Việt Hằng 11A12 11A11 11A11 11A12 11A12 11A11 11A11 12A10 12A10 12A10 11A12 11A12 12A10 12A10 11A11 11A12

Nguyễn Sĩ Nhật 10A5 10A5 10A9 10A9 12A1 12A1 10A5 10A9 10A9 12A1 12A1 12A1 10A5 10A5

Phan Bình An 11A2 10A3 11A8 11A3 11A2 11A2 11A8 11A9 11A9 10A3 11A3 11A3 11A8 11A9

Lê Trọng Trường 12A1 10A6 12A6 12A6 10A5 10A6 12A1 10A5 12A2 12A2
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Giáo viên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4
Giáo viên

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Nguyễn Thị Thuý 11A10 11A12 10A8 11A11 10A4 11A10 11A10 11A12 11A11 10A7 10A7 10A8 11A11 11A12 10A4

Nguyễn Thị Thu Hà 11A1 11A4 12A11 12A11 12A12 12A8 12A8 11A4 12A12 11A1 11A4 11A1 12A11

Huỳnh Thị Phụ 12A7 12A10 10A11 12A10 10A11 12A7 12A5 10A12 10A12 12A5 12A7

Bùi Thị Thủy Tiên 11A7 10A9 10A10 11A6 11A5 11A5 11A5 10A9 11A7 11A6 11A6 11A7 10A10 10A10

Nguyễn Thị Thanh Hà 12A3 10A1 10A1 12A9 12A9 12A3 12A4 12A4 10A2 10A2 10A2

Nguyễn Văn Tý 11A11 11A9 11A9 10A7 10A7 11A11 11A9 10A7

Nguyễn Trọng Nam 12A1 12A1 11A4 12A2 12A2 12A2 11A6 11A6 11A6 12A1 11A6

Nguyễn Thị Xuyên 12A12 11A5 12A11 12A11 12A12 12A12 12A11 12A11 12A12 11A5

Phan Thị Vương 11A1 12A7 12A5 12A5 12A7 12A7 11A2 11A1 11A2 12A5 12A5 12A7 12A5

Trần Văn Dũng 11A4 12A6 12A4 12A6 12A6 11A4 12A4 12A4 12A4 12A6 11A3 11A3 12A4

Vũ Thị Tú Uyên 11A10 11A10 12A3 12A10 11A10 12A10 12A10 12A3 12A3 12A3 12A10 11A10

Nguyễn Thị Hiền 10A8 10A8 11A12 10A11 10A5 11A12 10A5 10A11 10A8 10A5 11A12 10A11 10A8

Nguyễn Văn Nhân 10A9 10A10 10A10 12A9 12A9 12A8 12A8 10A10 10A9 12A8 12A8 12A9 12A9 10A9 10A9

Đàm Thị Vinh 10A4 11A7 10A2 10A1 11A7 10A2 10A2 11A5 10A1 11A7 10A4 10A4 10A1

Nguyễn Thị Dên 10A3 10A3 10A3 11A8 10A12 10A12 10A6 10A6 11A8 10A6 10A12 10A3

Phạm Anh Tuấn 11A3 11A1 12A2 11A8 12A1 11A2 11A11

Phan Thị Tường Vân 10A10 10A10 10A11 10A5 10A10 10A11 10A11 10A5 10A5

Lê Thị Thu Hiền 12A5 12A1 12A1 12A4 10A9 10A9 12A1 12A4 12A4 12A5 12A5 10A9

Nguyễn Thị Huyền Trang 12A2 11A1 12A8 12A8 11A1 11A9 12A2 12A2 11A1 11A9 11A9 12A8

Nguyễn Thị ánh Hồng 11A3 11A8 11A5 11A5 11A8 11A8 11A4 11A3 11A5 11A4 11A4 11A3 11A3

Hồ Thị Thuần 10A4 12A11 12A11 10A3 12A12 12A12 10A4 12A11 10A4 10A3 12A12 10A3 10A4

Phan Nhất Chi 10A7 10A7 11A7 11A7 10A2 10A8 11A7 11A11 10A2 10A2 11A11 11A11 10A8 10A8 10A7

Huỳnh Thị Tuyết Nhung 10A6 10A6 12A7 12A7 12A9 12A9 10A6 12A7 12A9 10A6

Đặng Thị Tâm 11A12 11A12 10A1 10A1 11A10 11A10 10A1 11A10 11A12 10A1

Trần Ngọc Duy 10A12 12A3 12A3 12A3 10A12 10A12

Lê Thị Phương Loan 11A6 11A6 12A10 11A6 11A2 12A10 12A6 11A2 11A2 12A6 12A10 12A6 12A10

Phan Tế Thảo 11A8 12A3 12A3 11A7 11A1 12A7 12A7 11A8 11A7 11A1

Nguyễn Thị Thương 10A2 10A2 12A2 12A12 12A12 10A1 10A1 12A2 12A2

Nguyễn Thị Thuỳ 10A10 12A10 12A1 10A10 10A7 10A7 12A10 12A1 12A1

Nguyễn Lưu Thanh Huyền 12A9 10A4 10A11 12A8 10A5 10A6 10A11 10A5 10A12 12A8 12A9 10A12 10A6 10A4

Nguyễn Thị Minh Hiếu 12A11 11A11 12A5 11A12 11A4 12A5 11A4 11A11 11A12 12A11 11A11

Lê Thị Kim Hòa 12A6 11A3 11A9 12A6 11A3 12A4 11A9 12A4 11A9

Bùi Thị Thu Trang 10A3 11A2 11A10 11A5 10A9 11A6 10A9 10A3 10A8 11A6 10A8 11A10 11A2 11A5

Hồ Đăng Quang 12A4 12A4 12A5 12A5 11A6 11A7

Hoàng Thị Xuân Mai 11A8 10A11 10A7 10A7 10A8 10A8 10A10 10A10 10A9 10A9 11A9 10A11 10A12 10A12 11A10 11A11 11A12

Đoàn Ngọc Tùng 11A4 12A10 12A10 12A1 12A1 12A12 12A12 11A5 12A11 12A11 11A1 11A2 11A3 12A2 12A2 12A9 12A9

Lê Văn Tư 12A6 12A6 12A7 12A7 12A3 12A3 12A8 12A8


